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BẢNG A BẢNG B 

 THCS VĂN LANG  CHI CỤC THUẾ  

 CĐCS UBND Q.1  KTTC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

 TRUNG TÂM HẠT NHÂN TPHCM  BQL CHỢ DÂN SINH  

 ĐỘI THANH TRA ĐỊA BÀN Q.1  THCS NGUYỄN DU 

 
 

Ngày Giờ Bảng Đội - Đội 
Mã 

trận 
Sân K.Q 

THỨ TƯ 

23/8 
8h 

A 

THCS VĂN LANG - 
ĐỘI THANH TRA ĐỊA 

BÀN Q.1 
1 1 0-8 

CĐCS UBND Q.1 - 
TRUNG TÂM HẠT 

NHÂN TPHCM 
2 2 5-1 

B 

CHI CỤC THUẾ  - THCS NGUYỄN DU 3 3 5-1 

KTTC ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG 3 
- BQL CHỢ DÂN SINH  4 4 12-1 

THỨ NĂM 

24/8 
8h 

A 

THCS VĂN LANG - CĐCS UBND Q.1 5 1 - 

TRUNG TÂM HẠT 

NHÂN TPHCM 
- 

ĐỘI THANH TRA ĐỊA 

BÀN Q.1 
6 2 - 

B 

CHI CỤC THUẾ  - 
KTTC ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG 3 
7 3 - 

BQL CHỢ DÂN 

SINH  
- THCS NGUYỄN DU 8 4 - 

THỨ SÁU 

25/8 
8h 

A 

THCS VĂN LANG - 
TRUNG TÂM HẠT 

NHÂN TPHCM 
9 1 - 

CĐCS UBND Q.1 - 
ĐỘI THANH TRA ĐỊA 

BÀN Q.1 
10 2 - 

B 

CHI CỤC THUẾ  - BQL CHỢ DÂN SINH  11 3 - 

KTTC ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG 3 
- THCS NGUYỄN DU 12 4 - 

THỨ TƯ  

30/8 

8h 
BK1 I.A - II.B 13 1 - 

BK2 I.B - II.A 14 2 - 

9h15 CK Thắng BK1 - Thắng BK 2 15 1 - 

                                                                                                   BAN TỔ CHỨC GIẢI 


